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ĐẶT VẤN ĐỀ
Học tập trực tuyến hay học tập online 

là hình thức dạy và học mà ở đó sự tương 
tác giữa người dạy và người học với nhau 
được thực hiện một cách gián tiếp, chủ yếu 
dựa trên sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử 
và mạng internet. Trên thế giới, việc học 
tập trực tuyến đã được áp dụng từ khi có sự 
phát triển của công nghệ thông tin và mạng 
internet. Theo các tác giả Phan Thị Ngọc 
Thanh, Nguyễn Ngọc Thông và Nguyễn 
Thị Phương Thảo (2020), ở Việt Nam, học 
tập trực tuyến đã xuất hiện từ năm 2009 
gắn liền với hình thức đào tạo từ xa. Trước 
khi đại dịch Coivd-19 diễn ra, học tập trực 
tuyến vẫn chưa phải là hình thức học tập 
phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, 
học tập trực tuyến là xu thế học tập phổ biến 
và tối ưu để duy trì hoạt động đào tạo của 
các trường học, đồng thời góp phần hạn chế 
gia tăng sự lây lan dịch Covid-19 trong cộng 
đồng trong thời gian qua. Vì đây là lần đầu 
tiên học tập trực tuyến được diễn ra hoàn 
toàn trong thời gian dài ở Việt Nam, nên 
khó tránh khỏi những hạn chế và các vấn 

đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Do 
đó, nghiên cứu những vấn đề này là cơ sở 
quan trọng cho chúng ta có sự điều chỉnh 
để nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến, 
vận dụng phù hợp cho thời gian tới. 

1. THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA 
SINH VIÊN KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN HỌC, 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV - ĐHQG TP. HỒ CHÍ 
MINH

Thực hiện điều tra bảng hỏi đối với sinh 
viên của Khoa Thư viện - Thông tin học, 
Trường Đại học KHXH&NV- ĐHQG Tp. Hồ 
Chí Minh, chúng tôi thu được sự phản hồi 
của sinh viên như sau:

Về sự thuận lợi khi học tập trực tuyến
Phần lớn sinh viên cho rằng, việc học 

trực tuyến giúp họ tiết kiệm thời gian di 
chuyển đến trường, đảm bảo an toàn cá 
nhân (93.2%); có không gian học tập thoải 
mái, theo phong cách cá nhân (64.7%); học 
trực tuyến còn giúp sinh viên làm quen và 
dần thành thạo với các nền tảng học tập 
trực tuyến (57.9%). Ngoài ra, trong quá 
trình học tập trực tuyến, sinh viên cũng 
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cho rằng, họ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình 
của các thầy cô (84.2% sinh viên đồng ý 
và hoàn toàn đồng ý); được cung cấp đề 
cương môn học giúp họ định hình được các 
mục tiêu, nội dung, kế hoạch học tập, từ đó 
điều chỉnh nhịp độ học tập phù hợp (85.1% 
sinh viên đồng ý hoàn toàn đồng ý). Các bài 
tập ở mức độ phù hợp cũng giúp sinh viên 
một mặt kiểm ra được kiến thức cơ bản, mặt 
khác cũng giúp họ giảm bớt áp lực trong 
quá trình học tập.

Về những khó khăn khi học trực tuyến
Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, vẫn còn 

khá nhiều khó khăn mà sinh viên gặp phải 
trong quá trình học tập trực tuyến, cụ thể là: 

Thứ nhất, khó khăn do đường truyền 
không ổn định. Có tới 82.8% sinh viên được 
hỏi cho rằng họ gặp nhiều trục trặc về đường 
truyền internet trong quá trình học tập trực 
tuyến. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các 
gói cước internet mà sinh viên sử dụng thời 
gian gần đây thường có đường truyền không 
ổn định; một số sinh viên ở vùng sâu vùng 
xa, phải học bằng điện thoại trên nền tảng 
3G, dung lượng không đảm bảo. “Đường 
truyền internet không ổn định đến nay vẫn 
được cho là thách thức hàng đầu của đào 
tạo từ xa nói chung và học trực tuyến nói 
riêng” [Catalina Ricci S. Madarang, 2021]. 
Bên cạnh đó, 41.8% sinh viên cho rằng, hệ 
thống quản lý học tập trực tuyến của nhà 
trường (LMS) cũng chưa thật sự ổn định, 
thường khó truy cập vào giờ cao điểm. Việc 
đường truyền không đảm bảo cũng ảnh 
hưởng đến thời gian tham dự các môn học 
của họ, vì thế mà không phải sinh viên nào 
cũng có thể tham dự đầy đủ các buổi học. 
Điều tra cho thấy, có 76.92% sinh viên xác 
nhận tham gia trên 80% thời lượng mỗi môn 
học, chỉ có 3.7% xác nhận là họ tham gia 
100% thời lượng các môn học trực tuyến. 

Thứ hai, khó khăn về không gian học tập 
và phương tiện học tập. Không gian học tập 
của sinh viên diễn ra chủ yếu tại nhà riêng 
(82.8%); còn lại diễn ra ở nhà trọ (14.9%) 

hoặc nhà người quen (2.2%). Ngay khi học 
tập trực tuyến tại nhà riêng thì không phải 
sinh viên nào cũng có không gian riêng khi 
học tập trực tuyến, họ bị ảnh hưởng nhất 
định bởi sự có mặt của các thành viên khác 
trong gia đình khi phải chia sẻ không gian 
sinh hoạt chung; các tác động của môi 
trường bên ngoài (tiếng ồn, phải vừa học 
vừa làm việc nhà chẳng hạn) làm cho họ 
bị phân tán sự tập trung vào bài giảng và 
có tâm lý e ngại trong phát biểu thảo luận. 
Ngoài ra, không phải sinh viên nào cũng có 
laptop làm thiết bị khi học, mặc dù tỷ lệ học 
qua thiết bị này của sinh viên được khảo sát 
là cao hơn cả (81.3%). Phần còn lại sử dụng 
các phương tiện như điện thoại (17.2%); 
máy tính bảng (1.5%). Sự khác biệt khi 
sử dụng các thiết bị học tập bắt nguồn từ 
nguyên nhân kinh tế là chủ yếu, nhiều sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều 
kiện để mua sắm laptop phục vụ học tập, 
do đó học tập qua điện thoại là giải pháp 
phù hợp nhất. Tuy nhiên, sử dụng điện thoại 
không thể tiện dụng bằng laptop, nhất là khi 
làm bài tập, kiểm tra hay làm tiểu luận. 

Thứ ba, khó khăn khi tiếp cận tài nguyên 
học tập. Mặc dù sinh viên được cung cấp đề 
cương môn học, tóm tắt bài giảng, bài tập, 
một số giáo trình, tài liệu, tuy nhiên thực tế 
học tập trực tuyến vừa qua cho thấy, việc 
tiếp cận với một số tài nguyên học tập gặp 
khá nhiều khó khăn. 60.8% sinh viên cho 
rằng tài liệu tham khảo cho các môn học 
tương đối khó tiếp cận, vấn đề này có thể 
xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: bản 
quyền tác giả; việc mua sách, tài liệu khá 
tốn kém hoặc vận chuyển khó khăn; tài liệu 
điện tử khan hiếm; … Thực tế cho thấy, sinh 
viên được cung cấp tóm tắt bài giảng, bài 
tập, đề cương môn học là chủ yếu, chứ rất 
ít giáo trình, tài liệu điện tử, bài giảng số 
được cung cấp. Điều này chắc chắn ảnh 
hưởng tới việc tự học, nghiên cứu tài liệu 
của sinh viên, và làm giảm đi đặc trưng của 
việc học đại học, nhất là theo hướng nghiên 
cứu chuyên sâu. 
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sinh viên trên diễn đàn hoặc qua các kênh 
khác không phải là ít. Hoạt động nhóm 
cũng khó khăn hơn khi học trực tuyến, bởi 
sinh viên phải làm việc gián tiếp qua các 
diễn đàn và các kênh khác. Khi được hỏi, 
có 39.6% sinh viên trả lời rằng, họ gặp khó 
khăn trong tương tác trực tuyến với giảng 
viên và các sinh viên khác. 

Thứ năm, khó khăn về mặt sức khỏe, 
khả năng tiếp thu, thực hành kỹ năng trong 
học tập trực tuyến. Việc học tập trực tuyến 
tất cả các môn học thời gian qua cũng gây 
ra những tác động không nhỏ đến sức khỏe, 
tâm lý người học. Thật khó tập trung nghe 
giảng trực tuyến trong một thời lượng dài ở 
mỗi buổi học. Việc học tập trực tuyến kéo 
dài cũng làm cho nhiều bạn cảm thấy mệt 
mỏi, khó tiếp thu bài một cách hiệu quả. 
Kết quả khảo sát cho thấy, có 14.9% sinh 
viên được hỏi cho rằng họ bị suy giảm sức 
khỏe; 66.4% cho rằng họ gặp vấn đề về 
khả năng tiếp thu bài giảng của giảng viên. 
Bên cạnh đó, việc hình thành các kỹ năng 
như làm việc nhóm, sáng tạo, tự học trong 
điều kiện học tập trực tuyến cũng chưa thật 
sự cao. Kết quả khảo sát cho thấy, về cơ 
bản, sinh viên vẫn có được những kỹ năng, 
nhưng tỷ lệ không cao, chỉ với 28.4% sinh 
viên được hỏi cho rằng họ hoàn toàn đồng 
ý đã được phát huy các kỹ năng trên. 

Thứ tư, khó khăn trong quá trình tương 
tác của giảng viên và sinh viên. Khác với 
học tập trực tiếp, việc học tập trực tuyến 
thực hiện các tương tác một cách gián tiếp, 
thông qua sử dụng các phương tiện kỹ thuật 
là chủ yếu. Do đó, lớp học lúc này giống 
như một lớp học ảo. Trong các buổi học 
trực tuyến, giảng viên khó bao quát lớp học, 
khó nắm bắt các biểu cảm tâm lý, khó nắm 
bắt được mức độ chú ý, tập trung, hoặc tinh 
thần thái độ học tập của sinh viên. Đối với 
những tiết học thực hành, quá trình hướng 
dẫn diễn ra một cách gián tiếp, không mang 
tính trực quan, không có sự trải nghiệm thực 
tế. Hạn chế về giao tiếp mặt đối mặt dễ làm 
người học có cảm giác “cô lập” trong “môi 
trường học tập ảo” [Stander Tamm, 2022], 
cảm thấy thiếu kết nối và cảm xúc cộng 
với những khó khăn trong việc sử dụng 
ứng dụng học trực tiếp, sự thiếu kiên nhẫn 
[Đặng Thị Thúy Hiền. et al, 2020] dễ gây 
cho người học cảm giác nhàm chán, mất 
động lực. 

Trước và sau mỗi buổi học, nếu có thắc 
mắc, sinh viên sẽ tương tác qua các diễn 
đàn và các kênh thông tin khác. Điều này 
thật dễ dàng cho giảng viên nếu chỉ có 
một vài sinh viên tương tác. Nhưng nếu lớp 
học đông sinh viên và giảng viên phụ trách 
nhiều lớp học khác nhau thì thời gian tương 
tác mà giảng viên phải bỏ ra để trao đổi với 

Bảng 1. Số liệu khảo sát những thuận lợi và khó khăn của sinh viên khoa 
Thư viện-Thông tin học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM khi tham gia học trực tuyến 

Những thuận lợi của sinh viên khoa Thư viện-Thông tin học khi tham gia học trực tuyến
Tiết kiệm thời gian di chuyển 93.3%
Không gian học thoải mái 64.9%
Dần thành thạo với các nền tảng học tập trực tuyến như GG Meet, Zoom, VooV, Teams 58.2%
Giảm bớt áp lực 36.6%

Những khó khăn của sinh viên khoa Thư viện-Thông tin học khi tham gia học trực tuyến
Đường truyền Internet 82.8%
Khả năng tiếp thu bài giảng 66.4%
Hệ thống LMS khó truy cập 41.8%
Tương tác với giảng viên và sinh viên khác 39.6%
Thực hiện bài tập 35.8%
Lý do sức khỏe 14.9%
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Học tập trực tuyến yêu cầu bản thân 
sinh viên phải trở thành những người học 
tích cực, phải có kỹ năng tự sắp xếp thời 
gian để hoàn thành từng nhiệm vụ, tự tìm 
ra phương pháp học tập phù hợp nhất và 
phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc 
học của mình. Hiện nay, quá trình học trực 
tuyến của sinh viên vẫn chưa đạt được hiệu 
quả như mong muốn là do nhiều sinh viên 
chưa thực sự chủ động, chưa trang bị kỹ 
năng học tập trực tuyến. Sinh viên chưa 
chủ động đọc bài trước và ghi lại những câu 
hỏi thắc mắc để nhờ giảng viên giải đáp khi 
học trên lớp. Chính sự thụ động này dẫn 
đến hệ quả tiếp theo là sinh viên chỉ nghe 
giảng mà hạn chế tương tác với giảng viên, 
cảm thấy không hứng thú đối với môn học, 
từ đó sinh viên cho rằng chất lượng học tập 
trong môi trường trực tuyến thấp là điều dễ 
hiểu. Ngoài ra, có thể sự thay đổi đột ngột 
từ học tập truyền thống sang học tập trực 
tuyến trong một thời gian ngắn không đủ để 

thay đổi tâm lý của sinh viên, họ vẫn coi đây 
là giải pháp tình thế, vẫn có tâm lý e ngại, 
thiếu chủ động, thiếu động lực thay đổi.

Khảo sát về hiệu quả chung của việc 
học trực tuyến, thu được kết quả phản hồi 
từ phía sinh viên như sau: 4.5% sinh viên 
đánh giá là “rất hiệu quả”; có 26.9% sinh 
viên đánh giá là “khá hiệu quả”; 52.2% sinh 
viên đánh giá là “bình thường”; 16.4% sinh 
viên đánh giá là “ít hiệu quả”. 

Về nguyện vọng của sinh viên
Kết quả điều tra về nguyện vọng của 

sinh viên như sau: Mong muốn học trực tiếp 
trên lớp là 33.6%; học trực tiếp kết hợp trực 
tuyến là 44.8%; mong muốn học trực tuyến 
là 20.1%; chưa sẵn sàng học trực tiếp vì 
e ngại dịch bệnh là 1.4%. Như vậy, có thể 
thấy, đại đa số sinh viên vẫn mong muốn có 
được việc học trực tiếp trong thời gian tới khi 
dịch bệnh được đẩy lùi, xã hội trở lại điều 
kiện bình thường mới.

Bảng 2. Số liệu khảo sát hiệu quả của việc học trực tuyến và nguyện vọng 
của sinh viên khoa Thư viện-Thông tin học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Đánh giá hiệu quả chung của việc học trực tuyến
Rất hiệu quả 4.5%
Khá hiệu quả 26.9%
Bình thường 52.2%
Ít hiệu quả 16.4%

Nguyện vọng của sinh viên
Học trực tiếp trên lớp 33.6%
Học trực tiếp kết hợp trực tuyến 44.8%
Học trực tuyến 20.1%
Chưa sẵn sàng học trực tiếp vì e ngại bệnh dịch 1.4%

2. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU 
QUẢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN KHOA 
THƯ VIỆN - THÔNG TIN HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KHXH&NV- ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Có thể thấy rằng, để quá trình học trực 
tuyến của sinh viên diễn ra hiệu quả hơn, 
cần có sự điều chỉnh các vấn đề bất cập, 
khắc phục các khó khăn như đã nêu ở trên. 
Để làm được điều này, đòi hỏi phải có sự 
phối hợp, sự nỗ lực từ nhiều phía bao gồm 

nhà trường, giảng viên và sinh viên. Từ các 
vấn đề nghiên cứu như trên, qua trường hợp 
của sinh viên Khoa Thư viện-Thông tin học, 
chúng tôi đề xuất một số kiến nghị chung, 
nhằm nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến 
hoặc vận dụng hình thức này phù hợp hơn 
trong thời gian tới như sau: 

Đối với Nhà trường 
Thứ nhất, cần có sự điều chỉnh giờ học 

trực tuyến một cách phù hợp để giảng viên 
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và sinh viên không bị áp lực khi làm việc 
với máy tính và các thiết bị điện tử trong 
thời gian dài.

Thứ hai, tham khảo kinh nghiệm dạy học 
trực tuyến của một số trường đại học trên 
thế giới, từ đó vận dụng để nâng cao hiệu 
quả học tập tại Nhà trường. Đặc biệt, chú ý 
tập huấn về các phương pháp hoặc mô hình 
dạy và học mới, phù hợp với hoàn cảnh hơn. 
Có các chính sách phù hợp để xây dựng 
nguồn tài nguyên học tập trực tuyến.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện những công 
cụ hỗ trợ sinh viên học trực tuyến như: sổ 
tay hoặc video hướng dẫn học tập trực 
tuyến, hướng dẫn sử dụng LMS cơ bản và 
nâng cao, các văn bản, quy định học tập, 
thi cử, hỗ trợ sinh viên học tập trực tuyến. 

Thứ tư, tiếp tục nâng cao, hoàn thiện hệ 
thống quản lý học tập trực tuyến LMS, phát 
huy đầy đủ các tính năng quản lý lớp học, 
đánh giá, phản hồi, tương tác trực tuyến 
giữa người học và người dạy và giữa sinh 
viên với nhau. 

Thứ năm, cần tiếp tục có các biện pháp 
nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, giúp sinh viên có phương tiện 
học tập trực tuyến hiệu quả. 

Đối với giảng viên 
Thứ nhất, chủ động áp dụng các mô 

hình học tập phổ biến hiện nay như “lớp 
học đảo ngược” (Flipped classroom), “học 
tập kết hợp” (blended learning). Đối với “lớp 
học đảo ngược”: Giảng viên cung cấp video 
bài giảng môn học để sinh viên tự tìm hiểu 
và xem bài trước. Khi tham gia lớp học trực 
tuyến, giảng viên không giảng bài mà sẽ 
cho sinh viên đặt câu hỏi để thảo luận hoặc 
giảng viên cũng có thể dùng các hình thức 
trả lời câu hỏi, làm bài tập,… để kiểm tra 
kiến thức của sinh viên. Đối với “học tập kết 
hợp”: giảng viên có thể phân chia tỷ lệ học 
trực tiếp và trực tuyến theo nội dung môn 
học hoặc theo thời lượng, có thể áp dụng tỷ 
lệ: 70:30, 50:50 hoặc 60:40, đây là phương 
pháp khá phù hợp với tình hình hiện nay.

Thứ hai, hoàn thiện nguồn tài nguyên 
học tập bao gồm: nguồn học liệu, video, 

đề cương môn học, tóm tắt bài giảng, hệ 
thống câu hỏi, bài tập. Đăng tải các nguồn 
tài nguyên học tập này lên hệ thống LMS 
đầy đủ kèm theo hướng dẫn sử dụng để 
sinh viên chủ động học tập, dễ dàng tiếp 
cận đến môn học.

Thứ ba, tiếp tục có sự kết hợp với các 
phương pháp giảng dạy khác nhau để sinh 
viên không cảm thấy đơn điệu, nhàm chán; 
cân đối thời gian dành cho các hoạt động: 
thuyết giảng, thảo luận, thuyết trình, bài 
tập,… để tránh tình trạng sinh viên bị quá 
tải. Sử dụng các tính năng của hệ thống 
LMS nhằm quản lý, đánh giá, phân loại, 
khuyến khích tính tích cực học tập của sinh 
viên.

Thứ tư, kết hợp sử dụng các kênh phản 
hồi với sinh viên trong quá trình học tập 
trực tuyến: LMS, mạng xã hội, email để 
tăng khả năng tương tác, hỗ trợ sinh viên 
tối đa trong suốt quá trình học tập.

Đối với sinh viên
Thứ nhất, cần có sự chủ động hơn nữa 

trong học tập. Điều này thể hiện ở việc tự 
điều chỉnh thói quen, sắp xếp thời gian để 
thích nghi với những hình thức học tập khác 
nhau, ngoài ra sự chủ động còn thể hiện ở 
việc sinh viên mạnh dạn liên hệ trao đổi với 
giảng viên qua các kênh khác nhau như: 
điện thoại, email, mạng xã hội.

Thứ hai, sử dụng hiệu quả các kênh 
tương tác của Khoa và Trường: Hình thức 
học tập trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải theo 
dõi các kênh tương tác của Khoa và Trường 
như: email, fanpage, gmail, website. Việc 
cập nhật thông tin về thời khóa biểu, tin tức, 
sự kiện đối với hình thức học tập trực tuyến 
là vô cùng quan trọng.

Thứ ba, nâng cao kỹ năng thông tin và 
khả năng sử dụng các nền tảng học tập 
trực tuyến. Việc học tập trực tuyến đòi hỏi 
sinh viên phải có kiến thức cơ bản về công 
nghệ thông tin, thực hiện tốt các thao tác 
trên máy tính/điện thoại, sử dụng thành 
thạo các nền tảng học tập khác nhau như: 
Google meet, Zoom, Classin, VooV, MS 
Team,…
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Thứ tư, nâng cao khả năng thích nghi, gạt 
bỏ tâm lý ngại thay đổi. Thay đổi bản thân 
để có thể thích ứng với bất kỳ phương pháp 
học tập nào, tìm hiểu thêm về các phương 
pháp học tập mới cũng như những ưu điểm 
của học tập trực tuyến để tăng khả năng hòa 
nhập. Phải hiểu về học tập trực tuyến thì mới 
có thể điều chỉnh tâm lý, thói quen, phương 
pháp học phù hợp, từ đó có thêm động lực 
học tập trong điều kiện hiện nay.

KẾT LUẬN
Đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, nó 

đặt ra nhiều thử thách cho lĩnh vực giáo dục 
ở tất cả các bậc học. Thay đổi để thích ứng 
là một quy luật tất yếu, các phương pháp 
dạy học trực tuyến khác nhau đã dần được 
áp dụng. Học tập trực tuyến hay trực tiếp 
đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. 
Đối với học tập trực tuyến, nếu hiểu được và 
khắc phục dần những hạn chế và biết cách 
tận dụng ưu điểm của nó thì hình thức học 
tập này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cả người dạy 
lẫn người học, tăng tính chủ động, phát triển 
tư duy, trau dồi khả năng tự học, tự nghiên 
cứu. Đây cũng là những yếu tố góp phần 
vào thành công của quá trình học tập trong 
bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp cũng 

như phục vụ quá trình học tập trọn đời của 
người học. 
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